
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 6, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP IBM QUỐC HƯNG

0108068589

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp;
Thiết kế nội - ngoại thất công trình; 
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp;
Thiết kế cấp - thoát nước công trình xây dựng giao thông;
Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
 Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
Lập quy hoạch xây dựng;
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình.
Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp; 
Giám sát công trình xây dựng giao thông ( cầu - đường bộ);
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7110

2. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 

4752

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP IBM 
QUỐC HƯNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC HUNG IBM GENERAL TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUOC HUNG IBM GENERATRAD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904485606
Email:

Fax:
Website:
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4. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

5. Sản xuất pin và ắc quy 2720

6. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

9. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe
Chi tiết: - Sản xuất các bộ phận và linh kiện thay đổi cho xe có 
động cơ như: Phanh, hộp số, trục xe, bánh xe, hệ thống giảm 
sóc, bộ tản nhiệt, giảm thanh, ống xả, xúc tác, khớp ly hợp, 
bánh lái, cột và hộp lái; 
- Sản xuất thiết bị và linh kiện cho thân xe có động cơ như : 
Dây an toàn, túi không khí, cửa sổ, hãm xung; 
- Sản xuất ghế ngồi trong xe; 
- Sản xuất thiết bị điện cho xe có động cơ như máy phát điện, 
máy dao điện, phích cắm sáng, hệ thống dây đánh lửa, hệ 
thống cửa sổ và cửa ra vào điện, lắp đặt các thiết bị đo lường 
vào động cơ, điều chỉnh nguồn điện… 

2930

10. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: - Sửa chữa lưới đánh bắt cá, bao gồm cả phục hồi; 
- Sửa chữa dây, đòn bẩy, buồm, mái che; 
- Sửa chữa các túi để đựng phân bón và hoá chất; 
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hoá, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự; 
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự; 
- Dịch vụ phục vụ đàn organ và nhạc cụ tương tự.

3319

11. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

12. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

13. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Dây dẫn và thiết bị điện, Đường dây thông tin liên lạc, 
Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang 
học,  Đĩa vệ tinh, Hệ thống chiếu sáng,  Chuông báo cháy,  Hệ 
thống báo động chống trộm, Tín hiệu điện và đèn trên đường 
phố,  Đèn trên đường băng sân bay;

4321

2/9Thời gian đăng từ ngày 23/11/2017 đến ngày 23/12/2017



14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp
- Xây dựng đường hầm; 
- Xây dựng các công trình thể thao ngoài trời. 

4290

15. Phá dỡ 4311

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

17. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

18. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

19. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
Bán buôn vòng bi các loại phục vụ cho máy móc, thiết bị.

4659

21. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề gồm: đào tạo về tin học văn phòng, tự động 
hóa, điện, điện tử công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông 
tin

8532

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn xi măng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn sơn, véc ni 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 

4663(Chính)

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

24. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

25. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

26. Đúc sắt, thép 2431

27. Hoạt động viễn thông khác
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng 
-Dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
- Dịch vụ truy nhập Internet;

6190
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28. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, 
cửa chớp, cổng; 
- Vách ngăn phòng bằng kim loại. 

2511

29. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2212

30. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

31. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

32. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

33. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

34. Xây dựng nhà các loại 4100

35. Đúc kim loại màu 2432

36. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

37. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây 
điện khác với dây và kết nối cách điện; 
- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác; 
- Sản xuất máy thực hành gia tốc; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản; - Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng 
trong các động cơ đốt trong; - Sản xuất các thiết bị hàn điện, 
bao gồm máy hàn thép cầm tay. 

2790

38. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816
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39. Sửa chữa thiết bị điện
chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy biến thế điện, máy biến 
thế phân loại và máy biến thế đặc biệt , 
- Sửa chữa và bảo dưỡng môtơ điện, máy phát điện và bộ môtơ 
máy phát điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các rơle và bộ điều khiển công 
nghiệp, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng, 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị dây dẫn điện và thiết bị 
không dẫn điện để dùng cho các mạch điện.

3314

40. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ 
đạc; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 

2599

41. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

42. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

43. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn

3290

44. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

45. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

46. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202
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47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hoá chất công nghiệp

4669

48. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi 
thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ 
L...). 
Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình

4662

49. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

50. In ấn 1811

51. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết:
- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện 
hoặc kết thúc một công trình, 
- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng 
giấy tường... 
- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân 
dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng, 
- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, 
cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng 
vật liệu khác, 
- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, 
ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, 

4330

52. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

53. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị dây dẫn mang điện và không 
mang điện bằng bất cứ vật liệu nào;

2733

54. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: - Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy 
nén khí và gas khác; 
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo; 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 

2813

55. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

56. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

57. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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58. Dịch vụ liên quan đến in 1812

59. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất: 
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa. 
+ Cửa nhựa, cửa sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ 
chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc 
dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi 
tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt. 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa; 
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính; 
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum; 
- Sản xuất đá nhân tạo;

2220

60. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
Chi tiết: 
- Sản xuất nhôm từ alumin; 
- Sản xuất nhôm từ tinh chế điện phân chất thải nhôm và kim 
loại vụn; 
- Sản xuất hợp kim nhôm; 
- Sơ chế nhôm;  

2420

61. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô

4520

62. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

63. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

64. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

2732

65. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

66. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

67. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

68. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
chi tiết:
Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe 
có động cơ khác như: săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, 
nội thất ô tô và xe có động cơ.
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống) 

4530

69. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

70. Xây dựng công trình công ích 4220

71. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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9.000.000.000 VNĐ

72. Bán buôn tổng hợp 4690

73. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán) 

6619

74. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

75. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

76. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

77. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

78. Quảng cáo 7310

79. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

80. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

81. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

82. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

83. Chuẩn bị mặt bằng 4312

84. Bán buôn thực phẩm 4632

85. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

86. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: 
+ Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại 
nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng,
+ Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có 
các phụ
kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá…
+ Cầu thang, hàng rào chắn,
+ Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc,
+ Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm.
 + Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, 
chủ yếu bằng gỗ;

1622

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 017258894

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT xe tải TDP 7, tổ 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TT xe tải TDP 7, tổ 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC HƯNG Nam
17/07/1993 Kinh Việt Nam

17/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017258894
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TT xe tải TDP 7, tổ 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TT xe tải TDP 7, tổ 7, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HƯNG Nam

17/07/1993 Kinh Việt Nam

17/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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